CHƯƠNG V 
 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Gói thầu 04.ĐB3.26: Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng cột 630-632  Đường dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên (273 E22.4HG-276 E6.2 TN).

Mục A. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu 04.ĐB3.26: Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng cột 630-632  Đường dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên (273 E22.4HG-276 E6.2 TN).
2. Địa điểm thực hiện: Khoảng cột 630-632 đường dây 220kV Hà Giang – Thái Nguyên, Phường Quyết Thắng, Tỉnh Thái Nguyên.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
4. Mục đích gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện toàn bộ các nội dung công việc để hoàn thành thi công Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng cột 630-632  Đường dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên (273 E22.4HG-276 E6.2 TN).
I. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Toc205889497][bookmark: _Toc251659590][bookmark: _Toc262717495]1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan được liệt kê dưới đây:
Về quản lý chất lượng công trình:
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
    - Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/20216 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- TCVN 4055 - 2012	Tổ chức thi công;
- TCVN 4447: 2012	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
- TCVN 4252 - 2012	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- TCVN 3153:1979	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa;
- 959/QĐ-EVN	Quy trình an toàn điện;
- Tiêu chuẩn ngành: 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện;
- TCVN 4087: 2012  Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung;
- Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 về việc ban hành Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
Phương án kỹ thuật: Xử lý khoảng cách pha - đất thấp khoảng cột 630-632 đường dây 220kV Hà Giang – Thái Nguyên.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình
2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công
- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ khảo sát - thiết kế, nắm vững yêu cầu của phương án, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.
- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu,…nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.
a. Công tác chuẩn bị
Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:
- Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.
- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận
- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.
- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.
- Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc dưới đường dây 220kV đnag vận hành.
- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.
b. Vệ sinh môi trường:
- Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh
- Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.
c. Bố trí tổng mặt bằng thi công:
- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.
- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công phù hợp với đặc điểm hiện trạng và giải pháp thiết kế.
- Các hạng mục phụ trợ: Nhà thầu phải bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường xung quanh.
+ Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các đường giao thông phục vụ quá trình thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục hoàn trả lại theo hiện trạng ban đầu.
+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm, sau khi kết thúc công trình.
2.2. Tổ chức công trường
- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường.
- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
2.3. Chuẩn bị thiết bị và nhân lực:
a. Chuẩn bị về nhân lực:
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.
- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.
b. Chuẩn bị về thiết bị:
- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển
- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, báo cáo khảo sát, nhà thầu tự lựa chủng loại và số lượng máy móc phương tiện phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu của thiết kế và phù hợp với điều kiện hiện trạng, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường dây. Số lượng máy móc, phương tiện đảm bảo tiến độ được lập có tính đến dự phòng trong quá trình thi công.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
2.4. Thời gian và tiến độ.
a. Khởi công và hoàn thành:
- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.
- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.
b. Thời gian làm việc: Được quy định theo hợp đồng
c. Tiến độ thi công
- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:
+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang
+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)
3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
3.1. Quy định chung:
- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.
- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.
- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.
3.2. Công tác định vị công trình:
- Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế giao, Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.
- Trước khi thi công đào san gạt, nhà thầu phải tiến hành đo đạc và cắm mốc theo đúng kích thước, vị trí toạ độ nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế.
3.3. Công tác đào san gạt đất cấp 3 bằng máy xúc gầu 1,25m3:
- Công tác đào phải được thực hiện bằng máy xúc gầu 1,25m3. 
- Thi công dưới đường dây 220kV đang mang điện nên việc sử dụng các dụng cụ cầm tay phục vụ thi công phải cẩn thận, không vung cao dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn; máy xúc phải đứng phía dưới taluy âm để đưa cần vào thi công, đảm bảo khoảng cách an toàn đến phần mang điện ≥6m. Dừng ngay công việc khi có mưa, bão, giông sét. 
- Sử dụng lao động thủ công kết hợp dụng cụ như cuốc, xẻng, xà beng, choòng, búa tay để đào, phá tơi và san gạt đất.
- Đào theo từng lớp mỏng, từ trên xuống dưới, đảm bảo ổn định mái sườn, tránh gây sạt lở thứ cấp. Không bắn mìn để đất đá bắn lên dây dẫn.
- Trong quá trình đào, nếu gặp phải gốc cây to hoặc đá tảng thì phải thi công thủ công để chia cắt, vận chuyển ra ngoài, tuyệt đối không được dùng các chất nổ để phá.
- Trong quá trình thi công thường xuyên kiểm tra hiện trạng mái sườn; khi phát hiện dấu hiệu mất ổn định phải dừng thi công và có biện pháp gia cố tạm thời.
3.4. Vận chuyển đổ bỏ đất thừa
- Ðất thừa sau khi đào, san gạt phải đổ ra bãi thải qui định bằng thủ công kết hợp cơ giới, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sình lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường theo quy định và hướng dẫn của Chủ đầu tư. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.
3.5. Thu dọn và làm sạch sau khi thi công
- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực, tất cả các chi phí này phải bao gồm trong giá chào.
- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được đơn vị giám sát xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.
Sau khi hoàn thành các hạng mục công việc trên công trường, Bên B phải kịp thời hoàn nguyên và hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng theo tiến độ được Chủ đầu tư/Bên A yêu cầu. Kết quả hoàn nguyên, hoàn trả mặt bằng phải được xác nhận của chính quyền địa phương cơ sở (tùy quy mô tính chất của gói thầu và theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT (nếu có)). Khi nhà thầu chậm công tác hoàn nguyên, hoàn trả mặt bằng làm ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, đời sống dân sinh, Chủ đầu tư/Bên A có thể chỉ định nhà thầu khác thực hiện phần công việc đó. Phần khối lượng cắt chuyển do Chủ đầu tư/Bên A tính theo đơn giá lập trên cơ sở định mức, đơn giá hiện hành của cấp có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thi công và trừ vào giá trị thực hiện của Bên B theo Hợp đồng.
3.6. Nghiệm thu, bàn giao
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản nghiệm thu chuyển bước thi công,...
- Trong thời gian nghiệm thu từng giai đoạn, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện thi công để xử lý ngay các trường hợp không đúng thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Lưu ý tất cả các chi phí đã bao gồm trong giá chào.
4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:
- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý và chính quyền địa phương:
+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết công trường.
+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình
- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của công trình.
5. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc gần lưới điện 220kV đang vận hành.
- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công
6. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.
- Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.
- Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.
II. Bảng tiên lượng mời thầu:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đào đất cấp 3 bằng máy xúc gàu 1,25m³ 
	m³
	1.785
	

	2
	Vận chuyển toàn bộ khối lượng đất san gạt bằng ô tô tự đổ ra điểm tập kết, cự ly 16km
	m³
	1.785
	



III. Khối lượng đền bù thi công:
	TT
	Nội dung công việc
	Chủng loại
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	Đền bù cây bưởi đường kính 5-15cm 
	Bưởi
	Cây
	10
	

	2
	Đền bù cây bưởi đường dính 15cm đến 25cm
	Bưởi
	Cây
	15
	

	3
	Đền bù cây cam đường kính 7-10cm
	Cam
	Cây
	6
	


IV. Bảng kê điều kiện tổ chức thi công
- Thi công trong điều kiện đường dây 220kV Hà Giang – Thái Nguyên đang vận hành. 
	TT
	Vị trí
	Địa hình
	Cự ly vận chuyển thủ công
(m)
	Ghi chú

	
	
	
	Đường bằng
	Độ dốc
≤200
	Độ dốc
≤250
	

	1
	630-632
	Sườn đồi thấp
	 
	150
	
	



